
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THUỘC CTĐT CLC THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 

(kèm theo Quyết định số:   2838    /QĐ-ĐHCN, ngày    04     tháng    12    năm 2025, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK ĐRL HB 
Số tiền HB được 

cấp/HK (đ) 
Ngành 

1 22028162  Lê Thị Hải Anh  29/11/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

2 22028239  Phạm Công Minh  29/11/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

3 22028140  Hoàng Anh Minh  29/11/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

4 22028196  Nguyễn Đức Khánh  18/12/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

5 22028007  Nguyễn Hoàng Dương  19/01/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

6 22028009  Tạ Xuân Duy  21/03/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

7 22028077  Nguyễn Quang Huy  11/08/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

8 22028297  Trần Thu Thủy  12/01/2004  3.97 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

9 22028137  Lương Anh Tuấn  05/01/2004  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

10 22028114  Nguyễn Thị Thanh Nhàn  19/11/2004  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

11 22028129  Tăng Vĩnh Hà  10/04/2005  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

12 22028295  Lại Hoàng Hiệp  18/01/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

13 22028113  Nguyễn Thành Đạo  10/09/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

14 22028286  Nguyễn Hữu Phương  26/01/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

15 22028332  Nguyễn Phương Anh  30/11/2004  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

16 22028042  Ngô Lê Hoàng  11/08/2004  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

17 22028163  Nguyễn Bá Thịnh  29/01/2004  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

18 22028116  Vũ Thị Minh Thư  16/06/2004  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

19 22028155  Nguyễn Hữu Thế  18/11/2004  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

20 22028229  Nguyễn Quang Dũng  20/11/2004  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

21 22028329  Vương Nguyệt Bình  22/09/2004  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

22 22028205  Phạm Tất Thành  22/10/2004  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

23 22028280  Ngô Duy Hiếu  18/04/2004  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

24 22028136  Nguyễn Đình Tuấn Anh  05/09/2004  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 KHMT 

25 21020159  Phan Quốc An  08/09/2003  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 MMT&TTDL 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK ĐRL HB 
Số tiền HB được 

cấp/HK (đ) 
Ngành 

26 21021454  Ngô Quý Bảo  25/04/2003  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 MMT&TTDL 

27 22025515  Vũ Tuấn Hùng  13/05/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 MMT&TTDL 

28 22025503 Trương Quang Minh 02/04/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 MMT&TTDL 

29 22025500  Bùi Tuấn Minh  28/05/2004  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 MMT&TTDL 

30 22024540  Nguyễn Đức Minh  18/06/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 HTTT 

31 22024523  Nguyễn Thị Ánh Tuyết  15/09/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 HTTT 

32 22024529  Phan Tiến Đạt  01/06/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 HTTT 

33 22024505  Nguyễn Hà Linh  05/09/2004  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 HTTT 

34 22024553  Nguyễn Trung Nguyên  11/07/2003  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 HTTT 

35 22024545  Hoàng Bảo An  19/01/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 HTTT 

36 22024506  Lê Xuân Bách  10/01/2004  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 HTTT 

Tổng:  666.000.000  

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng./.  

Ấn định danh sách có 36 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG, THUỘC CTĐT CLC THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 

(kèm theo Quyết định số:   2838    /QĐ-ĐHCN, ngày    04     tháng    12    năm 2025, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK ĐRL HB 
Số tiền HB được 

cấp/HK (đ) 
Ngành 

1 22029001  Nguyễn Quang Thái  25/09/2004  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT ĐTVT 

2 22029057  Nguyễn Việt Anh  28/12/2004  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT ĐTVT 

3 22029073  Hứa Huyền Thu  25/03/2004  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT ĐTVT 

4 22029064  Tạ Thị Huyền Trang  08/07/2004  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT ĐTVT 

5 22029028  Nguyễn Việt Quang  24/11/2004  3.62 Tốt Giỏi 18.000.000 CNKT ĐTVT 

6 22029000  Nguyễn Chí Nguyên  24/11/2004  3.58 Xuất sắc Giỏi 18.000.000 CNKT ĐTVT 

7 22029029  Nguyễn Quang An  21/09/2004  3.48 Tốt Giỏi 18.000.000 CNKT ĐTVT 

Tổng:  128.000.000  

Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu đồng./.  

Ấn định danh sách có 07 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CHKT&TĐH, THUỘC CTĐT CLC THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 

(kèm theo Quyết định số:   2838    /QĐ-ĐHCN, ngày    04     tháng    12    năm 2025, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK ĐRL HB 
Số tiền HB được 

cấp/HK (đ) 
Ngành 

1 22026165  Phạm Trung Kiên  02/02/2004  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT CĐT 

2 22026162  Trần Quang Minh  17/01/2004  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT CĐT 

3 22026100  Bùi Văn Dương  07/05/2004  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT CĐT 

4 22026106  Nguyễn Văn Hiệp  24/09/2004  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT CĐT 

5 22026107  Nguyễn Đức Minh  12/07/2004  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT CĐT 

6 22026138  Trần Văn Giang  17/08/2004  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT CĐT 

7 22026103  Phạm Tiến Mạnh  07/11/2004  3.56 Xuất sắc Giỏi 18.000.000 CNKT CĐT 

8 22026132  Hoàng Bá Duy  01/09/2004  3.56 Xuất sắc Giỏi 18.000.000 CNKT CĐT 

9 22026205  Vũ Khôi Nguyên  29/09/2004  3.56 Xuất sắc Giỏi 18.000.000 CNKT CĐT 

Tổng:  165.000.000  

Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng./.  

Ấn định danh sách có 09 sinh viên./. 

 


